
TRƯỜNG THCS THỚI PHONG

STT Họ và tên học sinh
Ngày, tháng, 

năm sinh
Nữ Chỗ ở hiện nay (ghi ấp, xã) D.tộc Số ĐT Ghi chú

1 Lê Thanh Bạch 10/03/2013 ấp Tân Phong A, Tạ An Khương Đông Kinh 0943226788

2 Trương Gia Bảo 15/03/2013 ấp Chồi Mồi, xã An Phúc Kinh 0833084027

3 Nguyễn Khánh Băng 03/03/2013 P ấp Tân Hiệp Lợi B, Tân Đức Kinh 0918796083

4 Lê Nhật Duy 15/03/2013 ấp Tân Phong B, Tạ An Khương Đông Kinh 0829717347

5 Phạm Phương Điền 02/08/2013 ấp Tân Thới, Tạ An Khương Đông Kinh 0947773568

6 Diệp Duy Đăng 23/6/2012 ấp Tân Phong B, Tạ An Khương Đông Kinh 0947996334

7 Trương Lý Hải 05/09/2013 ấp Tân An A, Tạ An Khương Đông Kinh 0947006533

8 Phạm Gia Hân 14/10/2013 P ấp Tân Hiệp, xã Tân Đức Kinh 0836203820

9 Nguyễn Niê Gia Huy 09/09/2013 Ấp Gành Hào, Tạ An Khương Đông Ê đê 0949393112

10 Ngô Hoàng Kiệt 10/01/2012 ấp Tân An B, Tạ An Khương Đông Kinh 0946005434

11 Trần Phan Nhã Kỳ 04/4/2013 P ấp Tân Hiệp Lợi A, Tân Đức Kinh 0832643512

12 Đặng Thị Mai Khanh 04/06/2013 P ấp Tân Hiệp, xã Tân Đức Kinh 0916569410

13 Nguyễn Trần Đăng Khoa 08/02/2013 ấp Tân Thới, xã Tạ An Khương Đông Kinh 0917146021

14 Phan Huỳnh Linh Khoa 30/10/2013 P Ấp Gành Hào, Tạ An Khương Đông Kinh 0914738430

15 Diệp Minh Khôi 25/10/2012 ấp Tân Phong B, Tạ An Khương Đông Kinh 0944931204

16 Trần Trương Minh Khôi 18/04/2013 Ấp Gành Hào, Tạ An Khương Đông Kinh 0949063400

17 Nguyễn Ngọc Linh 07/02/2013 P ấp Mỹ phú, Tạ An Khương Kinh 0839069421

18 Lê Gia Lỉnh 24/04/2013 ấp Tân An B, Tạ An Khương Đông Kinh 0914562880

19 Nguyễn Phạm Chí Lĩnh 31/01/2013 ấp Tân Hiệp, xã Tân Đức Kinh 0946113865

20 Nguyễn Lâm Huy Long 26/05/2013 Ấp Gành Hào, Tạ An Khương Đông Kinh 0787865755

21 Hồ Hiểu Nghi 21/07/2013 P ấp Tân An A, Tạ An Khương Đông Kinh 0816290921

22 Mã Lâm Tuyết Nghi 09/11/2013 P ấp Tân An A, Tạ An Khương Đông Kinh 0854226127

23 Hà Bảo Ngọc 21/02/2013 P ấp Tân Hiệp, Tân Đức Kinh 0917705660

24 Bùi Khánh Ngọc 26/08/2013 P ấp Tân Phong A, Tạ An Khương Đông Kinh 0946599171

25 Lê Thái Nguyên 21/12/2013 ấp Tân An A, Tạ An Khương Đông Kinh 0942494886
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26 Tô Gia Phú 22/7/2013 ấp Tân Hiệp, xã Tân Đức Kinh 0824155144

27 Nguyễn Trần Gia Phúc 16/04/2013 ấp Tân Thới A, xã Tạ An Khương Đông Kinh 0917752676

28 Lê Thúy Quỳnh 11/01/2013 P ấp Tân Phong A, Tạ An Khương Đông Kinh 0916677680

29 Trịnh Tú Quỳnh 02/11/2013 P ấp Tân Hiệp Lợi A, Tân Đức Kinh 0919989442

30 Ngô Thanh Tiền 13/07/2011 ấp Bình Thành, Định Bình Kinh 0819185167

31 Trương Thanh Tiền 14/01/2013 ấp Tân Thới, Tạ An Khương Đông Kinh 0812171444

32 Nguyễn Phương Thảo 24/02/2013 P ấp Tân Phong B, Tạ An Khương Đông Kinh 0949581137

33 Trần Trương Minh Thiện 18/04/2013 Ấp Gành Hào, Tạ An Khương Đông Kinh 0949063400

34 Danh Phúc Thịnh 29/12/2013 ấp Tân An A, Tạ An Khương Đông Khmer 0376103000

35 Nguyễn Hải Thịnh 03/06/2013 ấp Tân Thới, Tạ An Khương Đông Kinh 0942445184

36 Lê Phương Thùy 11/07/2013
P

ấp Tân Phong B, Tạ An Khương Đông Kinh 0945516514

37 Diệp Minh Thư 18/6/2013 P ấp Tân Phong B, Tạ An Khương Đông Kinh 0917352990

38 Lâm Minh Thư 13/01/2013 P ấp Tân Hiệp, xã Tân Đức Kinh 0917733201

39 Nguyễn Huệ Thư 09/10/2013 P ấp Tân An A, xã Tạ An Khương Đông Kinh 0917633321

40 Đặng Thị Thảo Trang 14/12/2013 P ấp Tân An A, Tạ An Khương Đông Kinh 0943590323

41 Phan Phát Triển 19/02/2013 ấp Tân Hiệp Lợi A, Tân Đức Kinh 0919985464

42 Trần Phan Nhã Vy 04/4/2013 P ấp Tân Hiệp Lợi A, Tân Đức Kinh 0832643512
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Lâm Sơn Kính

Xã Tạ An Khương, ngày 15 tháng 8 năm 2025

Trần Tấn Hải


